
TT Số, ký hiệu Ngày, tháng Trích yếu nội dung Ghi chú

I

1 3/QĐ-UBND 03/01/2023

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất 

bản, In và Phát hành; lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và 

thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

2 187/QĐ-UBND 10/2/2023

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Điện Biên 

3 447/QĐ-UBND 21/03/2023

Quyết định Phê duyệt đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm 

an toàn thông tin đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Điện Biên

4 479/QĐ-UBND 28/03/2023
Về việc khen thưởng thành tích trong tham mưu, tổ chức 

triển khai, thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022

5 662/QĐ-UBND 19/04/2023
 Quyết định Ban hành Quy chế về quản lý, vận hành Trung 

tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên

         SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

DANH MỤC VĂN BẢN THAM MƯU UBND TỈNH BAN HÀNH, XEM XÉT BAN HÀNH NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 2283/BC-STTTT, ngày 27/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông)

QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ
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6 663/QĐ-UBND 19/04/2023

Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết phản 

ánh hiện trường trên Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường 

của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên

7 622/QĐ-UBND  19/4/2023
Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, vận hành Trung 

tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên

8 623/QĐ-UBND  19/4/2023

 Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận và giải quyết phản 

ánh hiện trường trên Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường 

của Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên

9 807/QĐ-UBND 15/5/2023
Phê duyệt Kế hoạch mua sắm trang thiết bị tài sản tập trung 

và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản tập 

trung tỉnh Điện Biên năm 2023

10 831/QĐ-UBND 19/05/2023

Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh 

giá, chấm điểm xác định Chỉ số chuyển đổi số của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên

11 1210/QĐ-UBND

01/08/2023

Phê duyệt kết quả Chỉ số chuyển đổi số năm 2022 của các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên

12 1398/QĐ-UBND

29/08/2023

Phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ 

quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

13 187/QĐ-UBND

02/10/2023

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

2



14 1109/QĐ-UBND

14/07/2023

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi 

trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

15 1259/QĐ-UBND 11/08/2023

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và 

thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

16 1369/QĐ-UBND 23/08/2023

Vv công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện 

tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Điện Biên

17 1398/QĐ-UBND 29/08/2023
Phê duyệt Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ 

quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

18 1711/QĐ-UBND 19/10/2023

Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh 

vực Bưu chính, Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

II

1  212/KH-UBND 18/01/1023
 Kế hoạch Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên năm 

2023

2 743/KH-UBND 8/3/2023

Kế hoạch Thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin 

thuộc dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin trong 

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-

2025 và năm 2023.

KẾ HOẠCH
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3 948/KH-BCĐ 21/03/2023

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của 

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Điện 

Biên

4 2158/KH-UBND 26/5/2023
Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua 

“Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên

5  1884/KH-BCĐ 08/5/2023
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 

2023

6 1113/KH-UBND 31/03/2023

 Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên

7 948/KH-BCĐ 21/03/2023
Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của 

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh

8 2197/UBND-NC 22/06/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số 

cho các doanh nghiệp tỉnh Điện Biên 

9 32981/KH-UBND 2/8/2023
 Kế Hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực 

Thông tin cơ sở, năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

10 3994/KH-UBND 12/9/2023

 Kế hoạch Triển khai Chiến lược Chuyển đổi số báo chí đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên 

11
3797/KH-UBND 29/08/2023

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

12
3806/KH-UBND 29/08/2023

Kế hoạch Cung cấp dữ liệu mở của các cơ quan Nhà nước 

tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023 - 20254

http://hscv.dic.gov.vn/qlvb/vbden.nsf/str/861572A8AFB2E1F6472588C20034049D?OpenDocument
http://hscv.dic.gov.vn/qlvb/vbden.nsf/str/861572A8AFB2E1F6472588C20034049D?OpenDocument


13
4734/KH-UBND 10/10/2023

Kế hoạch Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

III

1 290-BC/BCSĐ 02/12/2022
Báo cáo công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, truyền 

thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên

2 298-BC/BCSĐ 13/12/2022 Báo cáo công tác chủ quản báo chí năm 2022

3 05/UBND-KTN 03/01/2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 thág 12 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

4 04/BC-UBND 03/01/2023
Báo cáo Tình hình thực hiện quy định về phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

5 584/UBND-KTN 24/02/2023

V/v cung cấp thông tin kết quả triển khai Văn bản số 

1552/BTTTT-THH ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông.

6 571/UBND-NC 24/02/2023
V/v Báo cáo kết quả đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

7 1349/UBND-KTN 18/4/2023

V/v báo cáo tình hình thực hiện quy định về đầu tư, thuê, 

mua sắm sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên

8 1291/BC-UBND 14/04/2023
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, phát luật về chuyển 

đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên

9 591/BC-BCĐ 20/4/2023
Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số tỉnh Điện Biên năm 

2022 và Quý I năm 2023

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
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10 1349/UBND-KTN 18/4/2023
Báo cáo tình hình thực hiện quy định về đầu tư, thuê, mua 

sắm sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

11 1852/UBND-KTN 05/05/2023

V/v tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện 

nội dung thông tin và truyền thông thuộc CTMTQG phát 

triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-

2025

12 2197/UBND-NC 31/05/2023 Văn bản triển khai Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 

23/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

13 261/BC-BCSĐ 26/5/2023

Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 23-

KL/TW,ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

(Khóa XII) về Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò 

của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn,đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn 

biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ

14 118/BC-BCSĐ 2/6/2023

 Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ-

TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về "Tăng 

cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 

bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"

15 2436/CTr-UBND 15/6/2023
Chương trình Tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 98 năm Ngày 

Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023)

16 2614/BC-UBND 21/06/2023
Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số 06 tháng đầu 

năm,nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023

17 2743/UBND-KTN 30/06/2023

Tham mưu triển khai ICTphát triển đô thị thông minh và 

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) trên địa bàn 

tỉnh
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18 2983/UBND-KTN 14/07/2023

Triển triển khai công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) 

phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) và Trung tâm giám sát, 

điều hành thông minh (IOC)

19 3205/GM-UBND 28/07/2023
Giấy mời dự Hội nghị Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho 

các doanh nghiệp tỉnh Điện Biên

20 3805/BC-UBND 29/8/2023

Báo cáo Tổng kết kết công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 

từ năm 2020 đến nay và đề xuất nhiệm vụ đưa vào chương 

trình hoạt động triển khai Kết luận 57-KL/TW ngày 

15/6/2023 của Bộ chính trị

21 4196/UBND-KTN 25/09/2023
Mời Bộ trưởng Bộ TTTT thăm và làm  việc tại tỉnh Điện Biên

22 4197/BC-UBND 25/09/2023
Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Thông tin 

và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên

23 4579/BC-UBND 29/09/2023
Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số Quý III, nhiệm vụ 

trọng tâm Quý IV năm 2023

24  1561/TTr-STTTT 06/9/2023

Tờ trình về việc Phê duyệt văn bản tham gia ý kiến dự thảo 

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 

15/6/2023 của Bộ chính trị

25 379/-BC/BCSĐ 27/9/2023

 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của 

Bộ Chính trị phát triển và tăng cường quản lý báo điện tử, 

mạng xã hội và loại hình truyền thông khác trên internet

26 395-BC/BCSĐ 27/9/2023

Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW 

ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) 

về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp 

và cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, 

triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các 

vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm
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27 3993/BC-UBND 12/9/2023

Báo cáo Kết quả thực hiện nội dung thành phần về thông tin 

và truyền thông năm 2023; Kế hoạch thực hiện giai đoạn 

2024-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN và MN giai đoạn 

I từ 2021-2025

28 406-BC/BCSĐ 10/10/2023
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Đề ánTrang bị sách cho 

cơ sở xã, phường, thị trấn

29 4905/UBND-KTN 19/10/2023
Văn bản tham gia ý kiến lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Báo chí 2016
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